
STT Cơ quan/Đơn vị/Doanh nghiệp Số lượng

I Sở, ngành Tỉnh 36

1 Sở Công Thương 3

2 Sở Kế hoạch và Đầu tư 2

3 Sở Khoa học và Công nghệ 2

4 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1

5 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 3

6 Sở Tài nguyên và Môi trường 1

7 Sở Ngoại vụ 2

8 Công an Tỉnh 3

9 BCH Bộ đội biên phòng Tỉnh 2

10 BCH Bộ Quân sự Tỉnh 2

11 Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh 2

12 Cục Hải quan 2

13 Cục Quản lý Thị trường 2

14 Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh 1

15
Trung tâm xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư 

Đồng Tháp
2

16 Liên minh Hợp tác xã Tỉnh 2

17 Hội Nông dân Tỉnh 1

18 Báo Đồng Tháp, Đài PTTHĐT, Cổng TTĐT Tỉnh 3

II Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng 14

1 Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh 2

2 Hội Doanh nhân trẻ Tỉnh 2

3 Hội nữ Doanh nhân Tỉnh 2

4 Hội ngành hàng Sen Đồng Tháp 2

5 Hội ngành hàng Xoài Đồng Tháp 2
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6 Hội Lúa gạo Đất Sen Hồng 2

7 Hiệp hội Thủy sản Tỉnh 2

III Doanh nghiệp KD xuất khẩu trên địa bàn Tỉnh 67

1 Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn 2

2 Công ty TNHH Hùng Cá  2

3 Công ty CP Vạn Ý 2

4 Công ty CP Thuỷ sản Trường Giang 2

5 Công ty CP CB và XNK Thuỷ sản Cadovimex II 2

6 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia (IDI) 2

7 Công ty TNHH MTV CBTS Hoàng Long 2

8 Công ty TNHH Thủy sản Phát Tiến 2

9 Công ty CP XNK Thuỷ sản Cửu Long 2

10 Công ty TNHH XNK Cỏ May 2

11 Cty TNHH Thuỷ sản Quốc tế 2

12 Công ty TNHH Thủy sản Phát Tiến 2

13 Cty TNHH TS Hai Nắm 2

14 Công ty TNHH Thanh Hùng 2

15 Công ty TNHH Kim Nhung Đồng Tháp 1

16 Công ty TNHH WESTERNFARM 1

17 Công ty TNHHH MTV Nam Huy Đồng Tháp 1

18 Công ty TNHH Rau quả Hùng Hậu 1

19 Công ty TNHH Nông Trại 123 1

20 Công ty TNHH Tây Cát 1

21 Công ty CP Thực phẩm Sen Đại Việt 1

22 Công ty TNHH công nghệ thực phẩm Việt Đức 1

23 Công ty CP Phước Đạt 1

24 Công ty TNHH Cỏ May 1

25 Công ty TNHH Lúa Gạo Việt Nam 1

26 Công ty TNHH Lương thực Phương Đông 1

27 Công ty TNHH MTV KD và XXLG Cẩm Nguyên 1

28 Công ty TNHH MTV Lương thực Tân Hồng 1

29 Công ty TNHH Phát Tài 1



30 Công ty TNHH Ricegrowers Việt Nam 1

31 Công ty TNHH XNK Phương Thanh 1

32 Công ty CP Lương thực Mekong 1

33 Cty CP Lương thực Intimex 1

34 Cty TNHH Ngọc Đài Châu Thành 1

35 Cty TNHH Chơn Chính 1

36 Cty CP Mỹ Tường 1

37 Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi 1

38 Công ty Cổ phần XNK Nguyên Hậu 1

39 Công ty Cổ phần XNK Sa Giang 1

40 Công ty TNHH Thực phẩm Ngọc Phụng 1

41 Công ty CP Tinh Bột Xanh 1

42 Công ty CP Sao Mai 1

43 Công ty TNHH Dệt may Đại Nam 1

44 Công ty TNHH Liên doanh Nghị Phong 1

45 Công ty TNHH MTV May Mặc Phụng Nguyên 1

46 Công ty TNHH Fashion Garments MeKong 1

47 Công ty TNHH May mặc Bando Western Vina 1

48 Công ty TNHH Tỷ Thạc 1

49 Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM 1

50 Công ty Cổ phần XNK Y Tế Domesco 1

51 Công ty CP Dầu cá Châu Á 1

52 Công ty TNHH Dầu gạo Sethia Hemraj 1

53 DNTN Mỹ Hiệp 1

III Huyện, Thành phố 33

1 UBND các huyện, thành phố 12

2 Phòng Kinh tế/Kinh tế -Hạ tầng các huyện, thành phố 12

3 Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn các huyện, thành phố9

Tổng cộng 150



Ghi chú
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